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   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày         tháng       năm 2020



TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về

 tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, ngày 13 tháng 5 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân (CAND). Đây là văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn hệ thống tổ chức, tăng cường các hoạt động thanh tra và thực hiện các chính sách đối với Thanh tra CAND. Tuy nhiên, sự thay đổi bộ máy tổ chức của Bộ Công an đã dẫn đến thay đổi hệ thống các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND. Vì vậy, các quy định của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP liên quan đến tổ chức của Thanh tra CAND không còn phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Công an báo cáo trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Căn cứ pháp lý

Ngày 20/11/2018, Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (có hiệu lực từ ngày 01/7/2019); ngày 06/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức bộ máy của Bộ Công an được sắp xếp lại từ các đơn vị trực thuộc Bộ đến Công an địa phương. 

Ngày 13/3/2019, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 64/KH-BCA-V03 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUCA ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó giao cho Thanh tra Bộ Công an có trách nhiệm: “Chủ trì tham mưu hoàn thiện pháp luật về thanh tra, kiểm tra để phòng, chống vi phạm pháp luật và tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong thi hành công vụ”. Ngày 25/02/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-BCA-V01 về thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 trong Bộ Công an, trong đó giao Thanh tra Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP.

2. Cơ sở thực tiễn

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP hệ thống tổ chức Thanh tra CAND đã được kiện toàn từ Thanh tra Bộ đến Thanh tra các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Thanh tra Công an cấp tỉnh và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; một số đơn vị cấp Cục, Học viện, nhà trường, Công an cấp huyện đã bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường. 

Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, bộ máy tổ chức CAND trong đó có hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND đã thay đổi căn bản. Một số cơ quan thanh tra nhà nước trong CAND giải thể như: Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Bộ Tư lệnh, Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, tổ chức và hoạt động thanh tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ chưa được kiện toàn.

Qua tổng kết và khảo sát thực tiễn 05 năm thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, một số quy định của Nghị định về tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND hiện nay chưa hợp lý, không có tính khả thi, thậm chí chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra. Cụ thể như:

- Việc quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP là chưa thống nhất với Điều 6 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (Bộ Công an không có cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành).
- Quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có Thanh tra chuyên ngành để thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 30 Luật Thanh tra năm 2010: “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập”.
- Việc quy định Thanh tra Công an huyện thuộc hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong CAND tại điểm đ khoản 1 Điều 3; việc xác định tiêu chí thành lập Đội thanh tra ở các đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 41/2014/NĐ-CP là không khả thi và không thống nhất với một số văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như: Chỉ thị số 15/CT-BCA ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả biên chế trong CAND; Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

- Quy định tổ chức bộ máy của Thanh tra Công an tỉnh có các đội công tác tại khoản 3 Điều 15 không còn phù hợp với thực tiễn vì Quyết định số 2430/QĐ-BCA ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có thể không tổ chức đội)
Kết quả khảo sát và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, nhiều nội dung quy định trong Nghị định cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Trong đó, các quy định có liên quan đến tổ chức thanh tra CAND có: 14/56 điều cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, 6/56 điều cần được bãi bỏ và bổ sung thêm 01 điều mới.

Vì vậy, việc xây dựng và ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP là hết sức cần thiết và phù hợp với thực tiễn, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xây dựng và kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Thanh tra CAND.

II. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2014/NĐ-CP nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy thanh tra trong CAND, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy của lực lượng CAND, trong đó có tổ chức lực lượng Thanh tra CAND và tiến hành các hoạt động thanh tra hiện nay cũng như những năm tiếp theo.

2. Phạm vi sửa đổi, bổ sung

Tập trung chủ yếu vào những quy định có liên quan đến tổ chức bộ máy cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong CAND, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đối với các quy định về hoạt động thanh tra, do Thanh tra Chính phủ đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật Thanh tra năm 2010, vì vậy các quy định về hoạt động thanh tra trong Nghị định số 41/2014/NĐ-CP sẽ được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung sau cho thống nhất với Luật Thanh tra sửa đổi.

3. Quan điểm chỉ đạo xây dựng Nghị định
Việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP quán triệt các quan điểm sau:

1. Bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Thanh tra năm 2010.

2. Tinh gọn bộ máy, bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

3. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương.

4. Tập trung chủ yếu vào việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến mô hình tổ chức của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bộ Công an đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 129/KH-BCA ngày 16/4/2019 về tổng kết toàn diện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP tại 63 Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 47 đơn vị trực thuộc Bộ và 15 học viện, nhà trường, bệnh viện trong Công an nhân dân.

2. Bộ Công an đã giao cho Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP tại Công an một số đơn vị, địa phương; tiến hành tập hợp kết quả, xây dựng báo cáo tổng kết, đánh giá nghiêm túc, toàn diện về mô hình tổ chức, hoạt động thanh tra trong CAND, làm cơ sở đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung và xây dựng dự thảo Nghị định.
3. Xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung; lấy ý kiến góp ý của Công an các đơn vị, địa phương và một số bộ, ngành; đăng tải dự thảo văn bản trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

4. Tổ chức hội thảo trong Bộ Công an về tổ chức bộ máy cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân.

5. Hoàn thiện và gửi hồ sơ dự thảo Nghị định sang Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định.
IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Kết cấu của dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP gồm 03 điều:

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP
- Điều 2: Hiệu lực thi hành.

- Điều 3: Trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định

2.1 Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP (nội dung sửa đổi, bổ sung được in nghiêng, đậm; nội dung bãi bỏ được in nghiêng, gạch chân)
(1)- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 3 như sau:

“1. Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân, gồm:

a) Thanh tra Bộ Công an (sau đây gọi là Thanh tra Bộ);

b) Thanh tra Tổng cục;

c) Thanh tra Bộ Tư lệnh;
b) Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra Công an cấp tỉnh). Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh);
d) Thanh tra Công an quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Thanh tra Công an huyện).
c) Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ, do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập tại các đơn vị cụ thể.
3. Ở các đơn vị Vụ, Cục, Viện, Học viện, nhà trường Công an nhân dân và đơn vị thuộc Công an tỉnh nơi không có tổ chức Thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra và quyết định thành lập Đội Thanh tra, Tổ Thanh tra, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm nhiệm vụ thanh tra theo tiêu chí sau:
Thành lập Đội Thanh tra ở đơn vị có quân số từ 500 cán bộ, chiến sĩ trở lên; thành lập Tổ Thanh tra ở đơn vị có quân số từ 300 cán bộ, chiến sĩ đến dưới 500 cán bộ, chiến sĩ; bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách ở đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ đến dưới 300 cán bộ, chiến sĩ; bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm ở các đơn vị có quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ.
Ở các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì Thủ trưởng đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra. Đơn vị có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.”
Theo Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, không còn cấp Tổng cục và Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Theo Quyết định số 4002/QĐ-BCA ngày 06/8/2018; Quyết định số 4003/QĐ-BCA ngày 06/8/2018, các Bộ Tư lệnh không còn tổ chức thanh tra độc lập. 

Dự thảo bỏ tổ chức Thanh tra Công an cấp huyện vì không có tính khả thi. Theo kết quả tổng kết Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, từ năm 2014 đến nay chưa có Công an địa phương nào triển khai thành lập Đội thanh tra tại Công an cấp huyện. Thông tư số 42/2018/TT-BCA ngày 25/12/2018 của Bộ Công an quy định tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện không quy định việc thành lập Đội thanh tra độc lập. Vì vậy, dự thảo Nghị định cần xóa bỏ Thanh tra Công an cấp huyện trong hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân.
Dự thảo bổ sung quy định tại điểm c khoản 1 là điểm mới so với Nghị định số 41/2014/NĐ-CP. Với quy định này thì Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ được bổ sung thêm vào hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân. 

Việc bổ sung nội dung trên là cần thiết, phù hợp với thực tế tại Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện nay (có Phòng Thanh tra). Và trong thời gian tới, nếu có thành lập thêm tổ chức thanh tra độc lập tại một số đơn vị đông quân số thì cũng không trái với Nghị định. 
Tuy nhiên, để bảo đảm tinh gọn bộ máy, cùng với việc bổ sung cơ quan Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ vào hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định giao: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành lập cơ quan Thanh tra tại các đơn vị cụ thể. Với quy định này thì không phải tất cả các đơn vị thuộc cơ quan Bộ đều nhất thiết phải có tổ chức Thanh tra độc lập, Bộ trưởng Bộ Công an căn cứ tình hình thực tiễn để quyết định thành lập tổ chức Thanh tra ở từng đơn vị cụ thể.
Khoản 3 chỉ giữ lại tiêu chí về quân số để bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở các đơn vị không có tổ chức thanh tra, không đặt vấn đề thành lập Tổ, Đội vì không có tính khả thi. Bên cạnh đó, do số lượng các đơn vị không có tổ chức thanh tra là rất nhiều nên dự thảo không liệt kê các đơn vị cụ thể như quy định cũ.

(2)- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10 như sau:
“5. Quản lý đội ngũ Thanh tra viên, cán bộ, chiến sĩ thuộc biên chế; đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên trong Công an nhân dân; thống nhất với Thủ trưởng Công an các đơn vị, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp với Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, đề xuất  Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương theo quy định.”

Nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Bộ quy định tại khoản 5 Điều 10 Nghị định 41/2014/NĐ-CP được xây dựng trên cơ sở quy định của Thông tư số 50/2012/TT-BCA ngày 08/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định phân công trách nhiệm giữa Công an các cấp về một số vấn đề trong công tác tổ chức, cán bộ của lực lượng Công an nhân dân (việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng, Giám đốc Công an cấp tỉnh).

Ngày 08/8/2018 Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành văn bản số 1834/BCA-X13 v/v phân công trách nhiệm giữa Công an các cấp về một số vấn đề trong công tác tổ chức cán bộ, trong đó quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Trưởng phòng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Quyết định số 4009/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra, quy định Thanh tra Bộ Công an có nhiệm vụ: Có ý kiến bằng văn bản về việc đề xuất bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động Chánh Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương.

Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất với các quy định hiện hành, cần sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 5 Điều 10 như trên.
(3)- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 15 như sau:

“2. Thanh tra Công an cấp tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các ngạch Thanh tra viên và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra Công an cấp tỉnh phải được do Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ trước khi đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.
3. Thanh tra Công an tỉnh có các đội công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Bộ Công an quy định tổ chức bộ máy của Thanh tra Công an cấp tỉnh”.
Nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 15 để phù hợp với quy định về thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức cán bộ như đã giải trình tại mục sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 10.

Theo quy định cũ thì Thanh tra Công an cấp tỉnh đều có các đội công tác. Tuy nhiên, ngày 09/4/2019 Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2430/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Theo đó, không ấn định số đội phải có mà quy định số đội tối đa có thể được thành lập tại Thanh tra Công an tỉnh, thành phố là 02 đội, riêng Công an Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có thể có 03 đội và không nhất thiết phải triển khai đầy đủ số đội hoặc có thể không tổ chức đội. Qua khảo sát và tổng kết việc thực hiện Nghị định số 41/2014/NĐ-CP cho thấy, tại Công an các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện Quyết định số 2430/QĐ-BCA của Bộ trưởng BCA, có 26 đơn vị Thanh tra Công an tỉnh, thành phố thành lập 02 đội, 12 đơn vị không thành lập đội, 25 đơn vị chưa triển khai theo Quyết định số 2430/QĐ-BCA, vẫn duy trì từ 03 đội trở lên (Số liệu tính đến ngày 31/8/2019).

Vì vậy, để bảo đảm tính khoa học và phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, cần sửa đổi khoản 3 theo hướng giao cho Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về tổ chức bộ máy của Thanh tra Công an cấp tỉnh.

(4)- Sửa đổi, bổ sung Mục 4 như sau:
“Mục 4

CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN NGÀNH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

2. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có phòng Thanh tra để tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.”
Dự thảo đã sửa đổi, sắp xếp lại tiêu đề cũng như nội dung của Mục 4 và các Điều 20, 21, 22. Nội dung quy định tại Điều 20 của dự thảo là hoàn toàn mới, thay thế nội dung tại Điều 20 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP. Việc xây dựng các nội dung mới nêu trên là cần thiết, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật hiện hành, vì: 
Việc quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP như hiện nay là chưa có sự thống nhất với quy định tại Điều 6 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành (Bộ Công an không có cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành). Tuy nhiên, Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có quy định về Thanh tra phòng cháy và chữa cháy (Điều 59) và giao cho Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của Thanh tra phòng cháy và chữa cháy (khoản 4 Điều 59); tại khoản 29 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 quy định, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chức năng, nhiệm vụ: “Kiểm tra, thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định”; Quyết định số 3997/QĐ-BCA ngày 06/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: “Tổ chức thanh tra chuyên ngành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…”

Vì vậy, việc giữ nguyên quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là đơn vị được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cần thiết. Nhưng cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến tổ chức thanh tra tại đơn vị này. Cụ thể:


Mục 4 Nghị định số 41/2014/NĐ-CP (gồm các Điều 20, 21, 22) quy định về “Thanh tra chuyên ngành Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” là chưa phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 30 Luật Thanh tra 2010: “Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành không thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành độc lập”. Việc sửa đổi, bổ sung tiêu đề mục 4 cũng như quy định tại khoản 2 Điều 20 của dự thảo vừa bảo đảm quy định của pháp luật, vừa giúp cho tổ chức Thanh tra tại Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không bị xáo trộn, ảnh hưởng quá nhiều. Tổ chức “Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ” theo quy định mới của dự thảo không thực hiện đầy đủ chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật mà có chỉ tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị về công tác này, đồng thời thực hiện các chức năng được giao khác của một cơ quan Thanh tra như: giúp Thủ trưởng đơn vị tiếp công dân, xử lý đơn thư, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… 


Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong quá trình tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 11 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành hằng năm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Quyết định thanh tra chuyên ngành, thành lập Đoàn thanh tra, cử Thanh tra viên và trưng tập Cộng tác viên thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; giám sát hoặc phân công giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo công tác tổng kết, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.
5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật”.


Với vai trò là Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thì việc bổ sung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cần thiết, phù hợp và thống nhất với quy định tại Điều 4 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
1. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra chuyên ngành hằng năm của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cơ sở kế hoạch công tác thanh tra của Bộ Công an.

2. Giúp Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý công tác thanh tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quyết định của Cục trưởng.

4. Xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo thẩm quyền.

5. Tổng kết, trao đổi thông tin, nghiên cứu khoa học về công tác thanh tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật.

6. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng theo quy định.

7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
8. Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các ngạch Thanh tra viên và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật.”

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001: “Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của Thanh tra phòng cháy và chữa cháy”. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên cơ sở kế thừa Điều 20, 21 Nghị  định số 41/2014/NĐ-CP và thay thế toàn bộ nội dung tại Điều 22 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra chuyên ngành Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm xác định đúng vị trí, chức năng của Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là cơ quan tham mưu giúp Cục trưởng về công tác thanh tra chuyên ngành. 

 (5)- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 30 như sau:
“2. Cuộc thanh tra hành chính do Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Tổng cục, Bộ Tư lệnh Công an cấp tỉnh, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tiến hành không quá 30 ngày. Ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày.

3. Cuộc thanh tra hành chính do Vụ, Cục, Viện, Học viện, nhà trường Công an nhân dân, Công an huyện nơi các cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra tiến hành, thời hạn không quá 20 ngày; ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài, nhưng không quá 30 ngày.”

Khoản 3 Điều 30 nêu cụ thể một số đơn vị là chưa đầy đủ (còn các Phòng nghiệp vụ thuộc Cục và thuộc Công an tỉnh, thành phố; các Bệnh viện, Học viện, Trường trong CAND). Vì vậy, cần sửa đổi, thay thế bằng cụm từ chung là “các cơ quan, đơn vị”
(6)- Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 32 như sau:
“2. Thẩm quyền thanh tra lại:

a) Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thanh tra lại vụ việc đã được Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có tổ chức thanh tra, Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.
Dự thảo bổ sung vào điểm a khoản 2 cụm từ “Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ có tổ chức thanh tra” thực chất là kế thừa và khái quát lại các chức danh đã được thống kê ở Nghị định số 41/2014/NĐ-CP nhưng chưa đầy đủ. Nội dung quy định về thẩm quyền quyết định thanh tra lại được giữ nguyên quy định của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP.

(7)- Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 38 như sau:
“1. Cuộc thanh tra chuyên ngành do Đoàn thanh tra của Bộ Công an, hoặc của Thanh tra Bộ, Thanh tra chuyên ngành Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành không quá 45 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài, nhưng không quá 70 ngày.

2. Cuộc thanh tra chuyên ngành do Đoàn thanh tra của Công an cấp tỉnh Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh hoặc Thanh tra Công an cấp tỉnh và Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh tiến hành không quá 30 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài, nhưng không quá 45 ngày”.
Dự thảo bỏ cụm từ “Đoàn thanh tra” và “Thanh tra chuyên ngành” đồng thời thống nhất chủ thể tiến hành thanh tra gồm 2 cấp là Bộ Công an quy định tại Khoản 1 (gồm Đoàn thanh tra do Bộ trưởng BCA thành lập và Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra Bộ thành lập) và Công an cấp tỉnh quy định tại Khoản 2 (gồm Đoàn thanh tra do Giám đốc CA cấp tỉnh thành lập và Đoàn thanh tra do Chánh Thanh tra CA cấp tỉnh thành lập) để quy định thời hạn. 
(8)- Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau:

“Điều 54. Việc sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân
1. Các cơ quan Thanh tra trong Công an nhân dân được quy định tại các Điểm a, b và d của khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Nghị định này Thanh tra Bộ, Thanh tra Công an cấp tỉnh và Thanh tra đơn vị thuộc cơ quan Bộ có con dấu riêng.

2. Thanh tra Bộ, Thanh tra chuyên ngành Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Thanh tra Công an cấp tỉnh, Thanh tra Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh có tài khoản riêng.

3. Các cơ quan thanh tra khác Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân không thuộc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, sử dụng tài khoản và con dấu của cơ quan quản lý cùng cấp”.
Việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 54 trên cơ sở kế thừa Nghị định số 41/2014/NĐ-CP bởi tất cả các đơn vị Thanh tra cấp Phòng đều có con dấu riêng.

Dự thảo sửa đổi nội dung khoản 3 Điều 54, thay cụm từ “Các cơ quan thanh tra khác” bằng cụm từ Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra thì mới đảm bảo đầy đủ vì tại Điều 3 quy định về Các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra trong Công an nhân dân, bao gồm: Hệ thống cơ quan thanh tra nhà nước trong Công an nhân dân quy định tại khoản 1 và các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra nhưng không phải Cơ quan thanh tra quy định tại khoản 2,3.
(9)- Bổ sung thêm Điều 57 như sau:
“Điều 57. Quy định chuyển tiếp

Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu trong Nghị định này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, thì những nội dung dẫn chiếu tại Nghị định này được sửa đổi theo các văn bản quy phạm pháp luật được thay đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới”

Việc bổ sung điều khoản chuyển tiếp là cần thiết vì rất nhiều điều luật trong dự thảo Nghị định sử dụng kỹ thuật dẫn chiếu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên thanh tra; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành; Quyết định số 09/2010/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên Công an nhân dân…Trong khi các văn bản này cũng đang được nghiên cứu để tiến hành sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
2.2 Điều 2: Hiệu lực thi hành
Điều này quy định thời gian có hiệu lực thi hành của Nghị định sửa đổi, bổ sung tại khoản 1. Tại khoản 2 quy định về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP, cụ thể là:

- Bãi bỏ các Điều 11, 12, 13, 14 quy định về Thanh tra Tổng cục, Thanh tra Bộ Tư lệnh.

- Bãi bỏ các Điều 18, 19 của Mục 3 Chương II quy định về Thanh tra Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Thanh tra Công an huyện.

2.3 Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Điều này quy định về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định.

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN

Bộ Công an dự kiến trình Chính phủ xem xét, thông qua Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 41/2014/NĐ-CP vào tháng 6/2020.
Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP để giúp hoàn thiện cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động thanh tra của lực lượng Công an nhân dân.
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